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TÓM TẮT: Tự kỉ đang ngày càng được thế giới nhận diện là một vấn đề sức 
khỏe toàn cầu. Việc nâng cao nhận thức cho phụ huynh của trẻ tự kỉ và có 
con học cùng các trẻ đặc biệt chính là bước đầu tiên cho quá trình hỗ trợ 
toàn diện, là nền tảng vững chắc kiến tạo nên một môi trường thân thiện, 
hòa nhập cho nhóm trẻ tự kỉ và gia đình các em. Tích hợp công nghệ vào 
quá trình giáo dục của trẻ tự kỉ là một xu hướng ngày càng phổ biến và ứng 
dụng điện thoại di động trở thành một công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ 
giáo dục các em, giúp phụ huynh nắm bắt được những thông tin chính xác, 
những phương pháp giáo dục và phát triển phù hợp cho trẻ tự kỉ. Trong 
nghiên cứu này, nhóm đã thực hiện đánh giá hiện trạng tại Việt Nam, trên 
thế giới và ứng dụng hỗ trợ thực tiễn thông qua ứng dụng Sắc cầu vồng.
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1. Đặt vấn đề
Theo CDC Hoa Kì, năm 2021, cứ 44 trẻ sẽ có 01 trẻ 

có rối loạn phổ tự kỉ và tỉ lệ ở trẻ nam gấp 4,2 lần trẻ nữ. 
Tỉ lệ này tương tự giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc; 
độ tuổi trung bình được chẩn đoán tự kỉ sớm nhất là từ 
36 tháng (ở California) đến 63 tháng (ở Minnesota) [1]. 
Tại Việt Nam, hiện chưa có con số nghiên cứu chính 
thức, đầy đủ về số lượng trẻ tự kỉ, song theo số liệu của 
Tổng cục Thống kê công bố vào tháng 01 năm 2019, 
có khoảng 1 triệu người tự kỉ trong số 6,2 triệu người 
khuyết tật từ 2 tuổi trở nên. Tỉ lệ trẻ tự kỉ ước tính là 1% 
số trẻ em sinh ra. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới, 
bao gồm Việt Nam, chưa có số liệu chính xác về số 
lượng trẻ tự kỉ, song hầu hết các ý kiến đều thống nhất 
rằng tự kỉ ngày càng tăng cao về số lượng. Đến nay, tự 
kỉ đã trở thành một khái niệm được biết đến rộng rãi 
trong toàn xã hội [2]. 

Tự kỉ đang là một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn 
cầu không có biên giới - không phân biệt dựa trên 
quốc tịch, dân tộc hoặc địa vị xã hội. Việc giáo dục 
công chúng về rối loạn phổ tự kỉ (ASD) và nâng cao 
nhận thức về tự kỉ là trọng tâm của các sáng kiến, luật 
pháp quy mô lớn và là lí do tồn tại chính của một số 
tổ chức từ thiện tự kỉ quốc gia lớn ở Anh và Mĩ. Hàng 
triệu đô la, bảng Anh và Euro đã được chi cho các 
chiến dịch nâng cao nhận thức về tự kỉ; Ngày Nhận 
thức về Tự kỉ Thế giới (WAAD; ngày 02 tháng 4) và 

Tháng Nhận thức về Tự kỉ Thế giới (tháng 4) đã được 
thể chế hóa. 

Trước thực trạng đó, giáo dục hòa nhập là một xu 
hướng tất yếu và hiện nay đang là xu hướng chung của 
giáo dục toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển của trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự 
kỉ nói riêng. Mục tiêu của giáo dục hòa nhập là người 
khuyết tật được phát triển khả năng của bản thân, được 
hòa nhập và tăng cơ hội đóng góp cho cộng đồng. Đảm 
bảo quyền học tập bình đẳng, chất lượng và phù hợp 
với đặc điểm, khả năng của người khuyết tật [3]. Việc 
tham gia học hòa nhập mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, 
không chỉ đảm bảo quyền được đến trường của mọi trẻ 
em mà còn giúp học sinh khuyết tật cải thiện kết quả 
học tập cao hơn và phát triển các kĩ năng cảm xúc, xã 
hội. Bên cạnh những khiếm khuyết cốt lõi, trẻ tự kỉ và 
gia đình phải đương đầu với những rào cản và thách 
thức đến từ môi trường và bối cảnh xã hội, đặc biệt 
khi trẻ bắt đầu tham gia học hòa nhập. Trẻ tự kỉ và gia 
đình có trẻ tự kỉ gặp khó khăn khi cho trẻ học hòa nhập 
nguyên nhân còn đến từ phần lớn thái độ của những 
người xung quanh về trẻ, trong trường học là thái độ 
của học sinh và phụ huynh khác. Theo nghiên cứu của 
Trần Thị Minh Thành tại Thành phố  Hồ Chí Minh, trên 
104 trẻ bình thường cho thấy, ngoài những chỉ số tích 
cực thì vẫn xuất hiện nhiều học sinh có thái độ tiêu cực 
với học sinh tự kỉ như ghê sợ (4.2%); xa lánh (5.6%); 
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chê bai, dè bỉu (2.8%); trêu chọc bạn (13.5%); từ chối 
giúp đỡ bạn (9.7%) [4]. Yêu cầu xã hội phải có những 
sự thay đổi và cải tiến nhằm hỗ trợ và giúp đỡ nhóm đối 
tượng đặc biệt này.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hiện trạng về tự kỉ và sự thay đổi của xã hội dưới tác 
động của công nghệ
a. Khó khăn của phụ huynh khi hỗ trợ trẻ mắc rối 

loạn phổ tự kỉ tham gia học hòa nhập
Theo nghiên cứu của Anke de Boer và cộng sự, có 

72% phụ huynh có thái độ tích cực, nhưng phụ huynh 
không mong muốn con của họ tiếp xúc quá nhiều với 
trẻ có nhu cầu đặc biệt, được thể hiện qua 38.3% phụ 
huynh sẽ không có ý định mời trẻ có nhu cầu đặc biệt 
đến nhà của mình [5]. Rất nhiều gia đình có con tự kỉ 
phải chật vật tìm trường học hòa nhập cho con và đa 
phần các trường học từ chối vì sự chưa sẵn sàng đón 
nhận của các phụ huynh học sinh khác trong trường.

Đến nay, rất nhiều trẻ khuyết tật, bao gồm trẻ tự kỉ 
không được đến trường ở lứa tuổi tiểu học hoặc trung 
học [6]. Các chính sách chưa được phổ biến rộng rãi 
nên nhiều trẻ có thể bị từ chối khi muốn tham gia học 
hòa nhập. Tháng 3 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã ra Thông tư quy định về giáo dục hòa nhập đối với 
người khuyết tật, tuy nhiên thực tiễn vẫn cho thấy nhiều 
khó khăn mà trẻ và gia đình gặp phải: Không có quy 
định về việc có giáo viên đi kèm để hỗ trợ hành vi cho 
trẻ, các trường học thiếu vắng chuyên viên tâm lí hay 
cán bộ hỗ trợ học tập cho trẻ đặc biệt, giáo viên hòa 
nhập thiếu kĩ năng tương tác với trẻ [7]. Từ các khiếm 
khuyết cốt lõi và sự thiếu hụt trong cơ sở vật chất, nhiều 
trẻ tự kỉ khi tham gia học hòa nhập phải đối diện với 
những thách thức như bị phân biệt đối xử, bị bắt nạt, 
bị từ chối… Bởi vậy, cần nâng cao nhận thức chung 
của học sinh, phụ huynh và toàn xã hội đặc biệt trong 
trường học nhằm tạo môi trường tốt giúp trẻ tự kỉ hòa 
nhập cộng đồng. 

Từ những năm 2008 - 2009, theo tính toán tại Mĩ và 
Anh, các gia đình có trẻ tự kỉ thường phải chi tiêu nhiều 
hơn các gia đình có trẻ em bình thường từ 03-05 triệu 
đô la để nuôi trẻ tự kỉ trong khi các gia đình này lại 
thường có khó khăn về kinh tế [8], [9]. Tại Trung Quốc, 
Ấn Độ, các nghiên cứu cũng cho thấy, gia đình trẻ tự 
kỉ phải bỏ ra nhiều tiền hơn gia đình trẻ thường để có 
thể chăm sóc cho các em. Nghiên cứu được triển khai 
ở ba quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam về 
nhu cầu của gia đình trẻ tự kỉ cũng cho thấy rằng, gánh 
nặng chi phí trong chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỉ đối 
với gia đình trẻ, đặc biệt là ở Việt Nam và Trung Quốc 
[10]. Chính vì mức độ phổ biến của tự kỉ và chi phí cao 
cho các gia đình có trẻ tự kỉ, trong nhiều thập kỉ qua, 
các quốc gia trên thế giới đã chú trọng xây dựng và phát 

triển các bộ luật, chính sách, chương trình, hội đoàn hỗ 
trợ cho các gia đình và trẻ tự kỉ [2].

Số lượng trẻ tự kỉ tỉ lệ thuận với số gia đình có con tự 
kỉ, có những gia đình có đến nhiều hơn một đứa con tự 
kỉ. Khi các chính sách cho trẻ tự kỉ chưa được thực thi 
và phổ biến rộng rãi, các gia đình có con tự kỉ phải chịu 
áp lực, khó khăn trong quá trình hỗ trợ và chăm sóc 
trẻ, đặc biệt khi trẻ tham gia học hòa nhập. Một nghiên 
cứu của Gorlin và cộng sự trên 29 cuộc phỏng vấn với 
22 người tham gia đến từ 11 gia đình cho biết các gia 
đình mô tả những hành vi tự kỉ nghiêm trọng thường 
gây thương tích cho bản thân, gây tổn hại cho người 
khác và làm hư hại nhà cửa [11]. Các gia đình cũng 
mô tả hậu quả của việc cô lập với bạn bè, trường học, 
công chúng và các nhà cung cấp các dịch vụ y tế. Bên 
cạnh đó, các gia đình cũng thảo luận về sự căng thẳng 
không ngừng do thiếu ngủ, quản lí sự chậm phát triển 
của trẻ các dịch vụ điều phối và tài trợ cũng như mối 
quan tâm đến tương lai của trẻ [12]. Hay một số nghiên 
cứu cho kết quả rằng, các gia đình có con tự kỉ phải hi 
sinh rất nhiều, đặc biệt là người mẹ thường bỏ việc để 
đầu tư thời gian chữa trị cho con, đồng thời bị giằng xé 
vì gánh nặng tài chính gia đình khi phải nghỉ việc, gia 
đình có trẻ tự kỉ là đối tượng chịu gánh nặng tài chính 
lớn nhất, cao hơn cả trẻ khuyết tật thể chất và các vấn 
đề sức khỏe tâm thần khác [13].  

Khi cố gắng xác định cách đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
của con mình, các bậc cha mẹ phải đối mặt với lượng 
thông tin ngày càng phong phú về tự kỉ (ASD). Các 
phương pháp điều trị mới, chương trình ăn kiêng, thuốc 
men và các biện pháp can thiệp giáo dục liên tục được 
giới thiệu và cha mẹ cảm thấy có trách nhiệm phải theo 
kịp mọi tiến bộ. Chỉ sàng lọc hàng loạt thông tin cũng 
có thể khiến họ nản lòng [14]. Các nghiên cứu trên các 
tạp chí được bình duyệt có sẵn trong thư viện trường đại 
học và đôi khi trực tuyến, nhưng mặc dù những nghiên 
cứu này cung cấp những phát hiện có cơ sở khoa học 
nhưng chúng không có sẵn cho tất cả mọi người và cũng 
không dễ hiểu. Sách, bài báo, truyện trên báo và chương 
trình truyền hình cung cấp thông tin có thể đáng tin cậy 
hoặc không. Hàng triệu trang web trên Internet đề cập 
đến tự kỉ - một số có thông tin chắc chắn và một số thì 
vô dụng hoặc thậm chí có hại - nhưng vì có quá nhiều 
trang web nên rất khó để sắp xếp chúng [15]. Việc tìm 
kiếm thông tin hỗ trợ cũng có thể cung cấp một cơ chế 
đối phó, cho phép cha mẹ cảm thấy hiểu biết hơn và 
kiểm soát tốt hơn khi đối mặt với khiếm khuyết của con 
mình [16]. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông tin này chắc 
chắn sẽ làm tăng thêm nhu cầu về thời gian đối với các 
bậc cha mẹ vốn đã bận rộn. Một số bậc cha mẹ nhận 
thấy rằng, số lượng thông tin này làm họ lo lắng hơn 
nếu nó vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tương lai hoặc 
vạch ra những dịch vụ chưa có sẵn trong cộng đồng 



79Tập 19, Số S4, Năm 2023

Trần Văn Công, Lê Bá An, Nguyễn Thị Thảo Linh, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Linh Chi

của họ kết quả này tương đương với nghiên cứu thực 
hiện tại Việt Nam, những tài liệu này nhìn chung vẫn có 
chữ, hình ảnh, hình minh họa; rất ít thông tin được tạo 
ra trong video. Các bậc phụ huynh cũng nghĩ rằng, hiện 
nay có quá nhiều tài liệu và không biết nên chọn loại 
nào. Các bài viết cũng hoàn toàn thiếu tính liên ngành 
như sự kết hợp giữa y tế và giáo dục; nhiều nguồn thông 
tin không minh bạch. Nghiên cứu của Mackintosh chỉ 
ra rằng, các bậc cha mẹ có thu nhập thấp gặp bất lợi 
về cả thông tin và hỗ trợ. Họ ít có khả năng nhận được 
thông tin hoặc hỗ trợ hơn các gia đình có thu nhập trung 
bình và cao bằng cách tham dự các hội thảo, hội nghị và 
các nhóm hỗ trợ tự kỉ. Nghiên cứu tại Việt Nam về khả 
năng tiếp cận các tài liệu này, kết quả cho thấy trình độ 
học vấn càng cao thì khả năng tiếp cận các tài liệu này 
càng lớn và ngược lại [17].

b. Khó khăn của trẻ mắc rối loạn phổ tự kỉ tham gia 
học hòa nhập

Trẻ đối diện với sự phân biệt đối xử, bị loại trừ ra khỏi 
xã hội và trường học. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ tự 
kỉ và trẻ có khuyết tật trí tuệ có tỉ lệ bị bắt nạt cao nhất 
so với các trẻ có khuyết tật và rối loạn khác. Nghiên cứu 
tại Trường Đại học Manchester ở Anh cho thấy, 65,4% 
và 77,7% trẻ rối loạn phổ tự kỉ bị bắt nạt theo khảo 
sát trên 722 giáo viên, 119 phụ huynh [18]. Tại Israel, 
những học sinh có khuyết tật học tập và rối loạn tăng 
động giảm chú ý có khả năng bị bắt nạt là 22,8% [19]. 
Năm 2020, Rennecke và cộng sự nghiên cứu trên 81 trẻ 
có và không có rối loạn phát triển ngôn ngữ cho thấy 
những trẻ rối loạn ngôn ngữ có nguy cơ cao hơn trong 
việc trở thành nạn nhân của bắt nạt và tham gia bắt nạt 
[20]. Bên cạnh đó, việc bị tẩy chay và là nạn nhân của 
bắt nạt dẫn đến các vấn đề như lo âu, trầm cảm, lòng tự 
trọng thấp, thiếu tự tin, giảm nhu cầu tương tác - giao 
tiếp và ảnh hưởng đến kết quả học tập [21].

Trước thực trạng trên và sự ngày càng gia tăng về số 
lượng trẻ tự kỉ, nhiều quốc gia đã ban hành các chính 
sách hỗ trợ trẻ tự kỉ và gia đình có con tự kỉ. Các mô 
hình hay chính sách bảo trợ của mỗi quốc gia xuất phát 
từ điều kiện kinh tế - chính trị cùng với các điều kiện 
văn hóa - xã hội cũng như sự phát triển khoa học - kĩ 
thuật, mức độ dân chủ của quốc gia đó. Tại Mĩ, trẻ và 
gia đình trẻ tự kỉ sẽ nhận được hỗ trợ trên các phương 
diện giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm, vui chơi - giải trí 
và các quyền lợi khác. Những điều này đã được đảm 
bảo thông qua các luật, chính sách khác nhau như Đạo 
luật an sinh xã hội thông qua năm 1935 và được sửa đổi 
nhiều lần, Đạo luật về Người khuyết tật tại Mĩ, Đạo luật 
về Chiến đấu chống tự kỉ của Mĩ - đây là đạo luật đầu 
tiên dành riêng cho tự kỉ. Ở Nhật Bản, tự kỉ được coi 
là một dạng khuyết tật và Chính phủ đã xây dựng các 
chương trình hỗ trợ phát hiện sớm trẻ bị tự kỉ, hỗ trợ trẻ 
điều trị từ khi còn nhỏ đến lúc đi học, trưởng thành. Tại 

Việt Nam, các chính sách dành riêng cho trẻ tự kỉ cũng 
đang được quan tâm hơn. Tuy nhiên, với sự phổ biến 
của công nghệ thông tin hiện nay, việc sử dụng thiết bị 
điện tử hay các trang thông tin điện tử sẽ góp phần hỗ 
trợ lớn trong nâng cao nhận thức của xã hội về trẻ tự kỉ 
và gia đình có con tự kỉ. Cần sự tác động mạnh mẽ trên 
mọi nền tảng nhằm giúp trẻ tự kỉ có thể tham gia học 
hòa nhập thuận lợi và dễ dàng. 

c. Các ứng dụng điện thoại hữu ích cho phụ huynh 
có con tự kỉ

Trên thế giới, ứng dụng công nghệ đang được phát 
triển mạnh mẽ trên cả hai mặt: Thiết bị hỗ trợ và ứng 
dụng hỗ trợ cho trẻ tự kỉ. Nghiên cứu cho thấy, hiện tại 
sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động có thể là phương 
pháp hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân mắc rối loạn phổ tự 
kỉ [22]. Một cách tiếp cận khác là thông qua phương 
tiện telehealth, nghiên cứu của đưa ra kết quả sau 14 
nghiên cứu và 284 người tham gia có rối loạn phổ tự kỉ 
được cung cấp dịch vụ qua telehealth, thu được những 
lợi ích tích cực cho không chỉ bản thân cá nhân có tự 
kỉ mà còn cả gia đình và giáo viên của họ. Các nghiên 
cứu đánh giá tài liệu trước đó đã ghi nhận những kết 
quả đáng khích lệ và xác nhận tiềm năng của công nghệ 
trong việc cải thiện kĩ năng giao tiếp, xã hội và nghề 
nghiệp của những người mắc rối loạn phổ tự kỉ và giảm 
thiểu các vấn đề hành vi của họ [23], [24]. Tổng quan 
các nghiên cứu được thực hiện từ năm 1997 đến năm 
2008 về vấn đề sử dụng hướng dẫn có sự hỗ trợ của máy 
tính (CAI - Computer-Assisted Instruction) để dạy các 
kĩ năng học tập cho học sinh. Trên thế giới, sử dụng thế 
mạnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế tất 
yếu ở khắp mọi nơi và cũng là một bước tiến trong việc 
hỗ trợ can thiệp trẻ có rối loạn phổ tự kỉ. Một nghiên 
cứu đã xác định rằng, các ứng dụng này có thể cải thiện 
kĩ năng xã hội và học tập của trẻ mắc rối loạn phổ tự kỉ 
[25]. Tuy nhiên, họ nhận thấy rằng, việc sử dụng ứng 
dụng đòi hỏi sự hướng dẫn và hỗ trợ từ phụ huynh hoặc 
giáo viên, cho thấy tầm quan trọng của việc người chăm 
sóc (phụ huynh) và người can thiệp đều cần có hiểu 
biết, nắm bắt đúng các vấn đề của trẻ, với sự hỗ trợ của 
một nguồn học liệu chuẩn xác. Nghiên cứu khác đã tìm 
thấy rằng, việc sử dụng ứng dụng di động cho phép phụ 
huynh, giáo viên giám sát, theo dõi sự tiến bộ của trẻ 
trong việc phát triển các kĩ năng xã hội và học tập [26]. 

Các ứng dụng trên thế giới phổ biến dành cho trẻ tự kỉ 
có thể kể đến như Simba, Leeloo AAC - Autism Speech 
App, Look At Me… Simba là một ứng dụng của Nhật 
Bản, được các bác sĩ chuyên ngành Giáo dục kĩ năng 
cho trẻ tự kỉ ở Việt Nam xây dựng bằng tiếng Việt, được 
giới thiệu trong hội thảo “Hiểu đúng về tự kỉ: Thấu hiểu 
và yêu thương”. Khi sử dụng ứng dụng, phụ huynh sẽ 
trả lời các câu hỏi kiểm tra để sàng lọc bước đầu, xem 
con mình có dấu hiệu của tự kỉ hay không và đang ở 
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mức độ nguy cơ nào. Sau khi có được kết quả, ứng 
dụng sẽ dẫn dắt phụ huynh sang chức năng tìm kiếm 
nhà chuyên môn. Thông tin cụ thể về nhà chuyên môn 
gồm: chuyên ngành, số năm kinh nghiệm, địa chỉ làm 
việc… sẽ có trong ứng dụng. Phụ huynh liên hệ trực 
tiếp với nhà chuyên môn hoặc gửi email để hẹn ngày 
đi kiểm tra và can thiệp cho con. Ngoài ra, ứng dụng 
có một số video để phụ huynh có thể xem và hỗ trợ 
thêm cho con ở nhà. Điểm nổi bật của Simba Kids là 
tạo một nền tảng kết nối giữa cha mẹ và các chuyên 
gia thường trú cùng một khu vực địa lí. Các chuyên 
gia có thể đăng kí làm thành viên Simba Kids và tạo 
tài khoản của riêng họ. Khi các bậc cha mẹ ở gần tìm 
kiếm trên nền tảng Simba Kids, họ dễ dàng biết được 
những chuyên gia nào ở gần họ nhất. Điều này rất thuận 
tiện cho nhà trị liệu, giáo viên và phụ huynh. Ứng dụng 
nói chuyện AAC (Leeloo AAC - Autism Speech App) 
miễn phí cho liệu pháp giao tiếp tự kỉ. Đây là một ứng 
dụng giúp trẻ em giao tiếp không lời với cha mẹ, giáo 
viên và bạn bè của chúng. Leeloo được phát triển với 
các nguyên tắc AAC (Giao tiếp bổ sung và thay thế) và 
PECS (Hệ thống giao tiếp trao đổi hình ảnh). 

Tiếp theo là ứng dụng Look At Me - được Samsung 
cùng các giáo sư, bác sĩ thuộc Đại học Quốc gia Seoul 
và khoa Tâm lí của Đại học Yonsei (Hàn Quốc) hợp 
tác phát triển. Ứng dụng này sử dụng hình ảnh, công 
nghệ nhận diện gương mặt và các trò chơi tương tác với 
người xung quanh. Bên cạnh đó, Look At Me còn sử 
dụng camera điện thoại để giúp trẻ đọc tâm trạng của 
người khác, nhớ khuôn mặt và thể hiện cảm xúc của 
mình bằng các nét mặt, tư thế khác nhau. Nền tảng khoa 
học để xây dựng ứng dụng ý nghĩa này được GS Chung 
Kyung Mee, Khoa Tâm lí, Đại học Yonsei, một trong 
số những người tham gia sáng chế ứng dụng giải thích: 
“Trẻ em mắc tự kỉ gặp khó khăn khi đọc biểu hiện của 
gương mặt, nhưng lại rất có năng khiếu trong việc sử 
dụng những thiết bị điện tử và luôn tỏ ra thích thú khi 
được sử dụng chúng. Vì thế, việc cải thiện giao tiếp 
cho trẻ tự kỉ thông qua thiết bị thông minh là ý tưởng 
rất thực tế và chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả”. Các bé 
sẽ được tiếp xúc những bài học hữu ích về âm thanh, 
tình huống giao tiếp, nhận diện cảm xúc trên gương mặt 
(hạnh phúc, giận dữ, buồn, vui, ghét…) qua 4.000 mẫu 
dữ liệu từ nhiều người khác nhau. Từ đó, bé dần hiểu 
cách bộc lộ những cảm xúc của bản thân.

Tại Việt Nam, các ứng dụng như A365 hay các ứng 
dụng được phát triển trong nước cũng có mục tiêu là hỗ 
trợ phụ huynh có trẻ có rối loạn tự kỉ (ASD). Được phát 
triển tại Việt Nam, ứng dụng A365 hay ứng dụng Ban 
Mai cũng tập trung hỗ trợ phụ huynh, sàng lọc, đánh giá 
ban đầu của trẻ. A365 được phát triển năm 2021, là ứng 
dụng dành cho phụ huynh, giáo viên và các chuyên gia 
nhằm mục đích trao đổi kiến thức và thiết bị trẻ em tự 

kỉ. Tất cả nội dung hiển thị trên ứng dụng, bao gồm tài 
liệu bằng văn bản, hình ảnh, video và đồ hoạ, cũng như 
các tài nguyên khác. Các tài liệu này không thay thế 
được cho lời khuyên hay chẩn đoán của chuyên gia y tế. 
Nó chỉ được sử dụng như một “tài liệu tham khảo”. Ban 
Mai là ứng dụng sàng lọc, phát hiện sớm, đánh giá ban 
đầu về rối loạn phát triển. Thang đánh giá và các bài 
tập được sử dụng trong phần mềm đã được nghiên cứu 
trong các công trình khoa học về Giáo dục Đặc biệt và 
được điều chỉnh cho phù hợp với trẻ em Việt Nam. Phần 
mềm Ban Mai bao gồm bốn chức năng chính: Đánh 
giá (sử dụng các thang đánh giá chuẩn, được số hóa và 
kiểm định chi tiết, giúp sàng lọc, phân loại mức độ rối 
loạn của trẻ); Kế hoạch (dựa trên kết quả đánh giá cũng 
như tham khảo sự lựa chọn của phụ huynh, phần mềm 
sẽ xây dựng kế hoạch can thiệp); Bài tập (hơn 3000 bài 
tập với 7 nhóm hành vi khác nhau, đa dạng về mức độ 
để lựa chọn phù hợp với sự phát triển của từng trẻ); Bổ 
trợ (tập hợp những nội dung được thiết kế đặc biệt giúp 
phát triển trí tuệ, cải thiện các hành vi của trẻ). Ngoài 
ra, tại Việt Nam còn có ứng dụng Luca Education cung 
cấp một nền tảng quản lí tương tự. Tuy nhiên, ứng dụng 
chỉ hỗ trợ phụ huynh và giáo viên giáo dục đặc biệt 
trong giai đoạn thứ ba của quá trình can thiệp. Hiện nay, 
Luca Education còn khá mới và chưa phát hành thương 
mại sản phẩm. Hiện nay, chỉ có khoảng 10 trung tâm 
liên kết với Luca Education. Vì vậy, thị trường này vẫn 
còn nhiều tiềm năng cho các mục mới.

2.2. Giới thiệu ứng dụng “Sắc cầu vồng”
Trước thực trạng các ứng dụng hỗ trợ phụ huynh còn 

hạn chế, việc tìm kiếm tài liệu khoa học còn gặp nhiều 
khó khăn, ứng dụng “Sắc cầu vồng” được xây dựng 
trong khuôn khổ đề tài “Xây dựng ứng dụng cung cấp 
tài liệu hướng dẫn phụ huynh có con mắc rối loạn phổ 
tự kỉ tham gia học hòa nhập lứa tuổi tiểu học” với mã 
số QS.NH.22.27 của Trường Đại học Giáo dục, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. Ứng dụng được thiết kế nhằm phục 
vụ mục đích chính là cung cấp các thông tin và kiến 
thức cho phụ huynh có con là trẻ tự kỉ đang tham gia 
học hòa nhập. Ứng dụng được thiết kế đơn giản, tiện 
lợi và dễ sử dụng, hỗ trợ cho các phụ huynh chưa có 
kiến thức về công nghệ. Giao diện chính sẽ đưa người 
dùng tiếp cận 05 kênh dữ liệu mà nhóm đang xây dựng: 
Video, Podcast, Tài liệu, Lớp học và Trường (các địa 
điểm thực hiện giáo dục và hỗ trợ trẻ). Mỗi một kênh sẽ 
cung cấp các thông tin dưới hai dạng chủ yếu: Nghe và 
nhìn (ứng dụng có thể được cập nhật và thay đổi theo 
thời gian). Ứng dụng dự kiến được đưa lên CH Play và 
App Store phù hợp với cả hệ điều hành Android và iOS. 
Đây là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí dành cho phụ 
huynh. Ứng dụng sẽ chia ra ba thành tố chính: Nghe 
- Nhìn - Đọc, với mục đích là cung cấp tài liệu nhằm 
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hỗ trợ phụ huynh có con em có rối loạn phổ tự kỉ. Ứng 
dụng cung cấp tài liệu trên nguyên tắc: Dễ hiểu - dễ sử 
dụng. Sắc cầu vồng không chỉ dừng lại ở tài liệu hướng 
dẫn, tham khảo cho phụ huynh, mà còn hướng tới mục 
tiêu đa dạng và công nghệ hóa nguồn tài liệu qua các ấn 
phẩm là video, podcast và sử dụng trên thiết bị di động. 
Đồng thời, là phương tiện giúp phụ huynh nâng cao 
nhận thức về tự kỉ, tiếp thêm động lực giúp phụ huynh 
đồng hành cùng con.

Từ các đặc điểm giới thiệu trên, ứng dụng “Sắc cầu 
vồng” hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu tham gia 
với số lượng lớn người dùng, đảm bảo thông tin cá nhân 
với nhiều tính năng nổi bật, đáp ứng mục tiêu “Nâng 
cao nhận thức của cộng đồng và cung cấp thông tin 
cho phụ huynh có con học hòa nhập, xã hội về trẻ tự kỉ, 
thông qua sử dụng các ứng dụng công nghệ”:

Thiết kế đơn giản, tiện lợi: Màu sắc thiết kế hài hòa, 
cách thức đăng kí và đăng nhập tài khoản ngắn gọn chỉ 
cần thông qua hai bước, phù hợp cho tất cả phụ huynh 
bao gồm các phụ huynh chưa có nhiều kiến thức về 
công nghệ. Ứng dụng dự kiến được đưa lên CH Play và 
App Store phù hợp với cả hệ điều hành Android và iOS.

Giao diện dễ sử dụng và thao tác: Ứng dụng với giao 
diện chính đưa người dùng tiếp cận 5 kênh dữ liệu một 
cách dễ dàng, hiển thị ngay trên màn hình chính khi 
người dùng đã đăng nhập tài khoản thành công. Các 
mục dữ liệu như Video, Podcast, Tài liệu, Lớp học và 
Trường (các địa điểm thực hiện giáo dục và hỗ trợ trẻ). 
Điều này giúp người dùng lựa chọn loại tài liệu mình 
muốn một cách thuận tiện và dễ dàng.

Đa dạng về thể loại tài liệu giúp người dùng có thể sử 
dụng bất cứ khi nào: Việc phát triển nhiều loại tài liệu 
trong ứng dụng từ các hình thức nghe - nhìn - đọc sẽ 
giúp phụ huynh tận dụng mọi thời gian rảnh để sử dụng.

Thông tin khoa học, chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu: Hệ 
thống kiến thức, thông tin khoa học, logic. Nội dung 
đảm bảo yêu cầu rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với mọi trình 
độ văn hóa của phụ huynh; đảm bảo tính thiết thực phù 
hợp với nhu cầu của phụ huynh; đảm bảo tính dễ ứng 
dụng khi phụ huynh hỗ trợ trẻ. 

Nhóm nghiên cứu ứng dụng Sắc cầu vồng đã tận dụng 
tiềm năng của công nghệ trong việc nâng cao nhận thức 
thông qua tính năng Podcast - kênh nghe. Đây là điểm 
mới của ứng dụng, giúp cho người sử dụng thuận tiện 
và có thể tiếp cận người sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi. 
Dưới đây là một số nội dung tóm tắt về các tính năng 
podcast trong ứng dụng này. Tóm tắt một số nội dung 
Podcast được xây dựng trong ứng dụng:

Hiểu về rối loạn phổ tự kỉ: Rối loạn phổ tự kỉ là một 
trong các rối loạn suy giảm chức năng nhất ở trẻ em, có 
tên viết tắt là ASD. Đây là rối loạn về phát triển, liên 
quan đến hàng loạt các vấn đề ở nhiều mặt khác nhau, 
bao gồm khiếm khuyết ngôn ngữ, vận động thô và tri 

giác, khiếm khuyết xã hội. Tuổi khởi phát của rối loạn 
này được nhận ra từ 12-24 tháng. Và hiện nay, nguyên 
nhân chính xác của tự kỉ chưa rõ ràng.

Đặc điểm của trẻ tự kỉ lứa tuổi tiểu học: Thay đổi môi 
trường, trẻ gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi 
trường mới và thiết lập các mối quan hệ ngoài gia đình 
như bạn bè, thầy cô… Trẻ cần nhiều kĩ năng độc lập 
như: Đi lại, phục vụ, làm toán, tiếng việt, khả năng tập 
trung và duy trì sự chú ý vào giáo viên đứng lớp, khả 
năng phản hồi đúng yêu cầu.... Đặc trưng của trẻ khiến 
giáo viên và bạn bè của trẻ hiểu lầm dẫn đến nhiều vấn 
đề khác.

Các tình huống có thể xảy ra khi trẻ học hòa nhập và 
cách xử lí: Bởi có những đặc trưng riêng và trẻ tự kỉ khi 
học hòa nhập có không ít khó khăn và các phụ huynh 
phải đối mặt với nhiều tình huống khác nhau. Các tình 
huống mà trẻ có thể gặp phải như trẻ bị các bạn dán 
giấy bêu xấu sau lưng; trẻ bị bắt nộp tiền để được tham 
gia vào nhóm bạn; trẻ hét lên trong giờ hoặc nằm ra 
bàn khi học, tự ý chạy ra khỏi chỗ; các phụ huynh khác 
trong lớp kì thị trẻ… Điểm chung trong xử lí các tình 
huống này là sự kiên nhẫn giải thích cho con và sự bình 
tĩnh đối thoại với giáo viên và nhà trường. 

Chỉ với 4 bước đăng nhập, phụ huynh đã có thể sử 
dụng ứng dụng và tiếp cận các nguồn tài liệu ở các dạng 
khác nhau.

Bước 1: Click vào Cửa hàng Google Play và tìm kiếm 
theo từ khóa “Sắc cầu vồng” sẽ xuất hiện giao diện ứng 
dụng và ấn tải phần mềm về thiết bị.

Bước 2: Sau khi hoàn thành việc tải ứng dụng. Người 
dùng sẽ ấn vào “đăng kí tại đây” với người chưa có tài 
khoản, sau đó sẽ nhập thông tin cá nhân để đăng kí tài 
khoản gồm “Email”; “Mật khẩu”, “Xác nhận lại mật 
khẩu” và ấn chữ “Đăng kí” phía dưới.

Bước 3: Sau đó hệ thống sẽ thông báo “Bạn đã đăng 
kí thành công, xin vui lòng đăng nhập trở lại”. Lúc này 
người dùng chỉ cần đăng nhập đúng các thông tin vừa 
đăng kí bao gồm “Email” và “Password” và ấn vào 
dòng “Đăng nhập”.  

Bước 4: Người dùng đã vào giao diện chính và có 
thể bắt đầu chọn các mục tài liệu mình quan tâm và sử 
dụng chúng.

Link truy cập ứng dụng: https://play.google.com/ store/
apps/details?id=com.position.apps.rainbow&hl=en

3. Kết luận
Việc nuôi dạy và đồng hành luôn là thách thức đối 

với các cha mẹ có con mắc rối loạn phổ tự kỉ. Việc 
thiếu các tài liệu hướng dẫn dễ tiếp cận đã làm phức 
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tạp thêm hành trình hiểu biết và hỗ trợ trẻ tự kỉ vốn 
đã phức tạp của họ. Tuy nhiên, nâng cao nhận thức 
cộng đồng chính là góp phần san sẻ gánh nặng của 
phụ huynh giúp trẻ có môi trường học tập và hòa nhập. 
Nhiều tổ chức, công ti đã đưa ra các sản phẩm, phần 
mềm hỗ trợ nhóm trẻ đặc biệt, trong đó có trẻ rối loạn 
phổ tự kỉ, cung cấp về kiến thức chuyên môn, chăm 
sóc, hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ. Tiêu biểu như 
Simba, A365 hay Sắc cầu vồng, cung cấp những kiến 
thức, công cụ hữu ích cho việc giáo dục, can thiệp cho 
trẻ tự kỉ trong nhiều giai đoạn, nhằm tiến tới một môi 
trường xã hội thân thiện, không phân biệt cho gia đình 
và các em.

Việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công 

nghệ tiếp tục là một lĩnh vực quan trọng để giúp trẻ tự 
kỉ có thể phát triển tốt hơn và tham gia vào cuộc sống 
xã hội một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng 
công nghệ trong việc hỗ trợ trẻ em tự kỉ cần được thực 
hiện một cách cân nhắc và chuyên nghiệp. Sự hợp tác 
giữa chuyên gia y tế và nhà phát triển công nghệ là cần 
thiết để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của các ứng 
dụng. Đồng thời, người chăm sóc và gia đình cần được 
đào tạo và hướng dẫn để sử dụng công nghệ đúng cách 
và tạo ra tác động tích cực cho trẻ em.

Lời cảm ơn: Trường Đại học Giáo dục, Đại học 
Quốc gia Hà Nội là đơn vị tài trợ cho nghiên cứu này 
theo mã số QS.NH.22.27.
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ABSTRACT: Autism is increasingly acknowledged as a global health concern. 
The initial step toward comprehensive support involves raising awareness 
among parents of autistic children and those with special needs. This 
establishes a robust foundation for creating a friendly, inclusive environment 
for autistic children and their families. The integration of technology into the 
education of autistic children is a growing trend, with mobile applications 
emerging as crucial tools in supporting their educational journey. These 
applications enable parents to access accurate information and appropriate 
educational and developmental methods for autistic children. In this study, 
our team assessed the current situation and trends in Vietnam and globally, 
offering practical support through the "Sac Cau Vong" application.

KEYWORDS: Autism spectrum disorder, inclusive education, application, documentation, 
autistic children.
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